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                                                                         GIẢI CHI TIẾT

	Câu
	Đáp án
	Hướng dẫn giải
	Ghi chú

	81
	C
	Công ty sản xuất nước nước mắm Y đang kinh doanh có hiệu quả thì bị báo X đăng tin không đúng sự thật rằng nước mắm của công ty Y có chứa chất gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Trên cơ sở quy định của pháp luật, công ty Y đã đề nghị báo X cải chính thông tin sai lệch này. Sự việc này cho thấy, pháp luật có vai trò : Pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
	Bài 1-GDCD 12

	82
	A
	Công dân góp ý khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thực hiện quyền: Tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.

	Bài 7-GDCD 12

	83
	B
	Đáp án B

Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được học suốt đời.

	Bài 8-GDCD 12

	84
	B
	Đáp án B

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh không xuất phát từ  nền kinh tế tự nhiên
	Bài 4-GDCD 11

	85
	B
	Đáp án B

Nội dung nào sau đây thuộc nhóm quyền tự do cơ bản của công dân: Quyền tự do ngôn luận

	Bài 6-GDCD 12

	86
	A
	Đáp án A

Mọi công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp là thể hiện bình đẳng về Quyền
	Bài 3-GDCD 12

	87
	D
	Đáp án D 

Việc làm của chủ tịch UNND xã là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật:
 áp dụng pháp luật.

	Bài 2-GDCD 12 trang 18

	88
	A
	Đáp án A

Các dấu hiệu vi phạm pháp luật 

Thứ nhất, là hành vi trái pháp luật 

 + Hành vi đó có thể là hành động – làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật hoặc không hành động – không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật
+ Hành vi đó xâm phạm, gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

​ Thứ hai, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

   Năng lực trách nhiệm pháp lí được hiểu là khả năng của người đã đạt một độ tuổi nhất định theo quy định pháp luật, có thể nhận thức,  điều khiển  và chịu trách nhiệm về việc thực hiện hành vi  của mình.

​ Thứ ba, người vi phạm pháp luật phải có lỗi.
Lỗi thể hiện thái độ của người biết hành vi của mình là sai, trái pháp luật , có thể gây hậu quả không tốt nhưng vẫn cố ý làm hoặc vô tình để mặc cho sự việc xảy ra.


	Bài 2-GDCD 12

	89
	C
	Đáp án C

Người có quyền tố cáo là chỉ có công dân.

	Bài 7-GDCD 12

	90
	B
	Đáp án B

Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng ký kinh doanh


	Bài 4-GDCD 12 trang 38

	91
	A
	Đáp án A

Việc nhà nước thực hiện phun thuốc sát khuẩn chống các ổ dịch Covid 19 đó là thể hiện nhà nước quan tâm đến chăm sóc sức khỏe cho nhân dân


	Bài 8-GDCD 12

	92
	B
	Đáp án B

Theo quy định của pháp luật, chỉ được bắt người trong 3 trường hợp sau đây, nhưng phải theo đúng trình tự và thủ tục mà pháp luật quy định:
- Trường hợp 1: Việc bắt người chỉ được tiến hành khi có quyết định của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án. (bắt bị can, bị cáo để tạm giam khi có căn cứ chứng tỏ họ sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội).

- Trường hợp 2: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp (cũng cần phải có phê chuẩn của Viện kiểm sát sau khi tiến hành bắt).

- Trường hợp 3:
+ Bắt người đang bị truy nã (người đang có lệnh truy nã của Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát - những cơ quan nhà nước có thẩm quyền): ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến Cơ quan công an, Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.
+ Bắt người đang phạm tội quả tang: ai cũng có quyền bắt mà không cần phải có lệnh hay quyết định của cơ quan nhà nước.
	Bài 6-GDCD 12 trang 55

	93
	B
	Đáp án B

Trong trường hợp trên anh M đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ  nhân thân

	Bài 4-GDCD 12 trang 33

	94
	B
	Đáp án B

Tác động của quy luật giá trị

Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa

Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên

Phân hoá giàu - nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá.

	Bài 4-GDCD 11 

	95
	C
	Đáp án C

Việc họp bàn và quyết định của bà con thôn X thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở 


	Bài 7-GDCD 12 trang 73

	96
	B
	Đáp án B

Hợp đồng lao động không được ký kết gián tiếp với người lao động


	Bài 4-GDCD 12 trang 36

	97
	D
	Đáp án D

Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm là nội dung của nguyên tắc bầu cử phổ thông

	Bài 7-GDCD 12 trang 70

	98
	C
	Đáp án C

Trạm trưởng trạm y tế phường X là chị V là chịu sự quản lý của nhà nước vi phạm kỉ luật
Thường xuyên sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc điều trị cho bệnh nhân nên bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 


	Bài 2-GDCD 12 trang 23

	99
	A
	Đáp án A

Chị P sử dụng bằng giả vi phạm bình đẳng trong kinh doanh

Ông M in bằng giả vi phạm pháp luật

Ông T là lãnh đạo nhưng có hành vi tham ô, vi phạm pháp luật, vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh.


	Bài 4-GDCD 12 trang 38

	100
	C
	Đáp án C

Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp: hợp lý hóa sản xuất

	Bài 7-GDCD 12 

	101
	C
	Đáp án C

Nhà báo X đã xâm phạm đến quyền được bảo hộ về danh dự và nhân phẩm

	Bài 6-GDCD 12 trang 57

	102
	C
	Ở nước ta bao giờ cũng có người dân tộc thiểu số đại diện cho quyền lợi của các dân tộc ít người tham gia làm đại biểu Quốc hội. Điều này thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị.
	Bài 5-GDCD 12 trang 46

	103
	A
	Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu, các chủ thể kinh tế thường  thu hẹp quy mô sản xuất.
Vì cung lớn hơn cầu giá cả sẽ giảm

	Bài 5-GDCD 11 

	104
	A
	Đáp án A 

Chị U đã phát hiện sai trái của ông S, Chị U thực hiện quyền tố cáo.


	Bài 7-GDCD 12 trang 75

	105
	D
	Đáp án D

Anh K gây cháy nổ làm người tử vong vi phạm hình sự

Bồi thường thiệt hại vi phạm dân sự 


	Bài 2-GDCD 12 trang 22

	106
	C
	Đáp án C

Anh K đã không thực hiện hình thực hiện hình thức pháp luật : Tuân thủ pháp luật (cá nhân, tổ chức không làm những gì pháp luật cấm) 


	Bài 2-GDCD 12 trang 18

	107
	C
	Đáp án C

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì công dân sử dụng quyền khiếu nại.     


	Bài 7-GDCD 12 trang 75

	108
	C
	Đáp án C

Theo quy định của pháp luật mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký

	Bài 9-GDCD 12 trang 98

	109
	A
	Hành vi nào dưới đây vi phạm pháp luật dân sự

A. Người mua hàng không trả  tiền đúng thời hạn cho người bán. Vi phạm dân sự

B. Nhân viên công ty thường xuyên đi làm muộn
Vi phạm kỷ luật

C. Học sinh  A 18 tuổi không đội nón bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô- Vi phạm hành chính

D. Tham ô tài sản nhà nước- Vi phạm hình sự


	Bài 2-GDCD 12 trang 22

	110
	D
	Đáp án D 

Vi phạm hình sự và kỉ luật là H và ông Q. ( Ông Q là chủ tịch xã nhận hối lộ, chỉ đạo cấp dưới sai. Anh H là cán bộ địa chính không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ)
	Bài 2-GDCD 12 trang 23

	111
	A
	Đáp án B

Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật có nghĩa là Nhà nước ban hành pháp luật và  tổ chức thực hiện pháp luật.
	Bài 1-GDCD 12 trang 11

	112
	B
	Đáp án B 

Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là Anh Y, anh T, anh C vi giam người trái pháp luật. 
	Bài 6-GDCD 12 trang 55

	113
	D
	Đáp án D

Ông H, anh X và anh T không tuân thủ pháp luật, làm những việc pháp luật cấm ( ông H trốn thuế, anh X vận chuyển trái phép, anh T đe dọa tính mạng người khác).


	Bài 2-GDCD 12 trang 18

	114
	B
	Đáp án B 

Quyền được tự do sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học, thuộc quyền sáng tạo 

	Bài 4-GDCD 12 trang 38

	115
	C
	Đáp án C

Việc khám xét chỗ ở của một người không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định

	Bài 6-GDCD 12 trang 58

	116
	C
	Cảnh sát giao thông xử phạt nguời tham gia giao thông đường bộ vi phạm trật tự an toàn giao thông, bất kể người đó là ai. Điều này thể hiện quyền bình đẳng về thực hiện trách nhiệm pháp lý.


	Bài 3-GDCD 12 trang 28

	117
	A
	Đáp án A

Anh H là người sử dụng pháp luật vì anh thực hiện quyền khiếu nại với giám đốc


	Bài 2-GDCD 12 trang 17

	118
	D
	Đáp án D

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi chúng để tạo ra các sản phẩm

phù hợp với nhu cầu của mình.
	Bài 1-GDCD 11 

	119
	B
	Đáp án B

M và T vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe

Hai vợ chồng bà H vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân


	Bài 6-GDCD 12 trang 55

	120
	B
	Đáp án B

Người vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là: Anh M và bà B

Anh M: chồng chị X ép buộc vợ mình phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình dù chị không muốn

Bà B mẹ chồng chị khó chịu nên thường xuyên bịa đặt nói xấu con dâu.

Bà C vi phạm quyền pháp luật bảo hộ danh dự và nhân phẩm .
	Bài 4-GDCD 12 trang 33
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